
TT HỌ TÊN HỌC SINH Lớp Môn Ghi chú
1 H Nghệ Bjôk 8 Lịch sử
2 H Phôn Ê Ban 8 Lịch sử
3 H Thúy 8 Lịch sử
4 H Tuyết 8 Lịch sử
5 Sồng Thị Dụ 8 Lịch sử
6 Ban Thị Nhân 8 Tiếng Anh
7 Nguyễn Thị Hồng Nhung 8 Tiếng Anh
8 Vi Thị Bích 8 Vật lí
9 Vi Thị Thu An 8 Vật lí

10 H My Buôn Krông 9 Sinh học
11 Nông Thị Hồng Nhi 9 Sinh học
12 Lương Thị Chang 9 Địa lí
13 Lương Tiểu Băng 9 Hóa học
14 Chu Quốc Tuấn 10 Địa lí
15 Hà Thị Bích 10 Tiếng Anh
16 Hầu A Vành 10 Tiếng Anh
17 Hoàng Thị Huyền Trang 10 Tiếng Anh
18 Linh Thị Thùy Giang 10 Tiếng Anh
19 Ngân Thị Ngọc Linh 10 Tiếng Anh
20 Vi Thị Sen 10 Tiếng Anh
21 Vi Thị Thu Huyền 10 Tiếng Anh
22 Mùa A Chư 10 Lịch sử
23 Mùa A Tra 10 Toán
24 YĐôi Bol 10 Toán
25 Nguyễn Thị Hương Giang 10 Sinh học
26 Lương Thị Nem 11 Toán
27 Lương Thị Nem 11 Toán
28 Lương Thị Nguyệt 11 Toán
29 Lương Thị Thảo 11 Toán
30 Nịnh Đức Thọ 11 Toán
31 Nịnh Văn Kết 11 Toán
32 Lương Thị Nguyệt 11 Địa lí
33 Ninh Đức Thọ 11 Tin học
34 Phan Quỳnh Như 12 Toán
35 Phùng Thị Mỹ Duyên 12 Toán
36 Phùng Thị Thùy Linh 12 Toán

Nơi nhận:
- PHT Huỳnh Tấn Trọng (chỉ đạo)

- KHTN, KHXH (thực hiện)
- Lưu VP
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